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VILAS 275 

Phòng thử nghiệm Dệt may/ Textile Laboratory 
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Lĩnh vực thử nghiệm:   Cơ 

Field of testing:            Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  
Vải 

Fabrics 

Xác định độ thoáng khí  

Determination of the air permeability 
- 

ASTM D737-18(2023)  

ISO 9237:1995 

EN ISO 9237:1995 

JIS L1096:2010/ 

Amd1:2020-Method C 

2.  

Sản phẩm dệt may 

Textiles products 

Đo khả năng truyền nhiệt và thoát hơi 

bằng tấm nhiệt 

Measurement of thermal and water-

vapour resistance using sweating 

guarded-hotplate 

- 

ISO 11092:2014 

EN ISO 11092:2014 

BS EN ISO 

11092:2014 

ASTM F1868-23 

3.  

Xác định độ truyền qua của bức xạ cực 

tím (UV)  

Determination of ultraviolet (UV)  

transmittance 

- 

AATCC TM183-2020e 

ASTM D6544-21 

EN 13758-

1:2001+A1:2006 

BS EN 13758-1:2002 

AS 4399:2020 

Ghi chú/ Note: 

- ASTM: American Society of the International Association for Testing and Materials  

- ISO: International Organization for Standardization 

- BS EN: British Standard European Norm  

- JIS: Janpanese Industrial Standard  

- AS: Australia Standard  

- Trước khi Phòng thử nghiệm Dệt may cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng                

thử nghiệm Dệt may phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Textile Laboratory that provides product quality testing 

services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing 

the service. 
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